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Th m phán - Ch  t a phiên tòaẩ ủ ọ : Bà Lê Th  Thu Baị
Các H i th m nhân dânộ ẩ :
1. Ông Huỳnh Thanh Trà
2. Ông Ph m Xoaạ
- Th  ký phiên tòaư : Ông Nguy n Đ c Hoàngễ ứ  – Th  ký Tòa án nhân dân qu nư ậ

H i Châu, thành ph  Đà N ng.ả ố ẵ
- Đ i di n Vi n ki m sát nhân dân qu n H i Châu, thành ph  Đà N ngạ ệ ệ ể ậ ả ố ẵ

tham gia phiên toà: Bà Nguy n Th  Ly Naễ ị  -  Ki m sát viên.ể
Ngày 05 tháng 03 năm 2018 t i tr  s  Toà án nhân dân qu n H i Châu, thànhạ ụ ở ậ ả

ph  Đà N ng – S  24 đ ng Hoàng Văn Th , ph ng Ph c Ninh qu n H i Châu,ố ẵ ố ườ ụ ườ ướ ậ ả
thành ph  Đà N ng xét x  s  th m công khaiố ẵ ử ơ ẩ  v  án th  lý s : 239ụ ụ ố /2017/TLST-DS
ngày 09 tháng 11 năm 2017  v  vi c  “Th c hi n nghĩa v  tr  ti n” ề ệ ự ệ ụ ả ề theo Quy t đ nhế ị
đ a v  án ra xét x  s  114/2018/QĐXX-ST ngày 15 tháng 01 nămư ụ ử ố  2018 và Quy tế
đ nh  hoãn  phiên  toà  s  05/2018/QĐXX-ST ngày  05  tháng  02  nămị ố  2018 gi a  cácữ
đ ng s :ươ ự

* Nguyên đ n: ơ Bà Phan Th  Di u Tị ệ  – Sinh năm: 1970
 Trú t i: S  280A/09 đ ng H, ph ng B, qu n H, thành ph  Đà N ng. Có m tạ ố ườ ườ ậ ố ẵ ặ

* B  đ n:ị ơ  Ông Phan Văn T – Sinh năm: 1975 và bà Nguy n Th  Lan H ễ ị – Sinh
năm: 1976. 

Cùng trú t i: S  237 đ ng N, ph ng B, qu n H,  Đà N ng. V ng m t khôngạ ố ườ ườ ậ ẵ ắ ặ
lý do.

* Ng i làm ch ng: Ông ườ ứ Nguy n H u Cễ ữ  – Ch c v : Phó giám đ c Ngân hàngứ ụ ố
T Chi nhánh Đ, s  48 T Đà N ng. V ng m t không lý doố ẵ ắ ặ

N I DUNG V  ÁN:Ộ Ụ

T i đ n kh i ki n đ  ngày 11/10/2017, b n khai và t i phiên toà hôm nay,ạ ơ ở ệ ề ả ạ
nguyên đ n bà Phan Th  Di u T trình bàyơ ị ệ :



Vào ngày 23/2/2017 ông Phan Văn T có ký vào gi y tho  thu n ph i tr  tôi sấ ả ậ ả ả ố
ti n là 75.000.000đ ( B y m i lăm tri u đ ng) trong th i h n 30 ngày k  t  ngàyề ả ươ ệ ồ ờ ạ ể ừ
vi t gi y, s  ti n này xu t phát t  v  vi c tranh ch p quy n s  d ng đ t t i đ a chế ấ ố ề ấ ừ ụ ệ ấ ề ử ụ ấ ạ ị ỉ
s  237 đ ng N, ph ng B, qu n H, thành ph  Đà N ng gi a tôi v i v  ch ng ôngố ườ ườ ậ ố ẵ ữ ớ ợ ồ
Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H.ễ ị

Theo gi y cam k t thì đ n ngày 23/2/2017 ông T và bà Lan H ph i tr  tôi sấ ế ế ả ả ố
ti n là 75.000.000đ ( B y m i lăm tri u đ ng), nh ng đ n nay ông T và bà H v nề ả ươ ệ ồ ư ế ẫ
ch a thanh toán cho tôi.  Do v y tôi  đ  ngh  Toà án bu c ông Phan Văn T và bàư ậ ề ị ộ
Nguy n Th  Lan H ph i tr  cho tôi s  ti n là 100.000.000đ ( M t trăm tri u đ ng)ễ ị ả ả ố ề ộ ệ ồ
bao g m 75.000.000đ ti n g c và ti n lãi phát sinh là 2.500.000đ/tháng th i h n là 10ồ ề ố ề ờ ạ
tháng.

T i phiên toà bà T yêu c u ông T và bà Lan H ph i tr  cho bà s  ti n lãi làạ ầ ả ả ố ề
16.500.000đ (  M i sáu tri u) ti n lãi phát sinh t  ngày 24/3/2017 đ n nay ( ngày xétườ ệ ề ừ ế
x ) là 11 tháng m c lãi su t là 2%/tháng. ử ứ ấ

S  ti n 75.000.000đ này là ti n riêng c a tôi vì lô đ t mà tôi, ông và bà Lan Hố ề ề ủ ấ
đang tranh ch p là tài s n riêng c a tôi, không liên quan gì đ n ch ng tôi.ấ ả ủ ế ồ

 
Trong b n trình bày ngày 02/3/2018 ông Phan Văn T trình bày:ả

Ông Phan Văn T th a nh n vào ngày 23/2/107 ông có ký gi y tho  thu n v i bàừ ậ ấ ả ậ ớ
T trong th i h n 30 ngày ông ph i tr  cho bà T s  ti n là 75.000.000đ ( B y m iờ ạ ả ả ố ề ả ươ
lăm tri u đ ng y) nh ng vì hi n nay ông đang g p khó khăn v  tài chính nên ông xinệ ồ ư ệ ặ ề
tr  d n m i tháng là 5.000.000đ ( Năm tri u đ ng) cho đ n khi h t n .ả ầ ỗ ệ ồ ế ế ợ

Trong quá trình gi i quy t t i Toà án, Toà án đã t ng đ t h p l  thông báo thả ế ạ ố ạ ợ ệ ụ
lý cho ông T và bà Lan H nh ng ông T và bà Lan H không có văn b n ph n h i, t iư ả ả ồ ạ
các phiên hoà gi i ông T và bà Lan H v ng m t không lý do nên Toà án không th  ti nả ắ ặ ể ế
hành hoà gi i cho cac bên đ c.ả ượ

T i phiên toà l n hai ông Phan Văn T bà Nguy n Th  Lan H, ông Nguy n H uạ ầ ễ ị ễ ữ
C v ng m t không lý do.ắ ặ

NH N Đ NH C A TÒA ÁN:Ậ Ị Ủ

[Sau khi nghiên c u các tài li u có trong h  s  v  án đã đ c th m tra t i phiênứ ệ ồ ơ ụ ượ ẩ ạ
tòa và căn c  vào k t qu  tranh lu n t i phiên tòa, H i đ ng xét x  nh n đ nh:ứ ế ả ậ ạ ộ ồ ử ậ ị

[ I] Về tố tụng:
Tòa án đã t ng đ t h p l  gi y tri u t p và quy t đ nh đ a v  án ra xét x  vàố ạ ơ ệ ấ ệ ậ ế ị ư ụ ử

quy t đ nh hoãn phiên toà cho ông Phan Văn T, bà Nguy n Th  Lan H và ông Nguy nế ị ễ ị ễ
H u C  ữ nh ng ông T, bà H và ông C v ng m t không có lý do. Theo quy đ nh t iư ắ ặ ị ạ
kho n 2 Đi u 227 B  lu t t  t ng dân s , Tòa án v n ti n hành xét x  v ng m t ôngả ề ộ ậ ố ụ ự ẫ ế ử ắ ặ
T, bà H và ông C.

[II] V   n i dungề ộ



[1] Xét yêu c u c a bà Phan Th  Di u T bu c ông Phan Văn T và bà Nguy nầ ủ ị ệ ộ ễ
Th  Lan H ph i tr  cho bà T s  ti n là 91.500.000đ ( Chín m i m t tri u năm trămị ả ả ố ề ươ ố ệ
ngàn đ ng) bao g m 75.000.000đ ti n g c và 16.500.000đ ti n lãi phát sinh t  ngàyồ ồ ề ố ề ừ
3/2017 đ n nay là 11 tháng m c lãi su t là 2%/tháng.ế ứ ấ

HĐXX th y vi c ông T và bà T t  nguy n tho  thu n ông T ph i tr  cho bà Tấ ệ ự ệ ả ậ ả ả
s  ti n là 75.000.000đ trong th i h n 30 ngày k  t  ngày 23/2/2017 nh ng đ n nayố ề ờ ạ ể ừ ư ế
ông T v n ch a thanh toán, do v y yêu c u c a bà T bu c ông T và bà Lan H ph i trẫ ư ậ ầ ủ ộ ả ả
s  ti n g c là 75.000.000đ là có c  s  nên c n ch p nh n theo quy đ nh t i các Đi uố ề ố ơ ở ầ ấ ậ ị ạ ề
274, 275, 280 và 281 B  lu t dân s  năm 2015.ộ ậ ự

 Đ i v i yêu c u ti n lãi c a bà Phan Th  Di u T v i m c lãi su t là 2%/tháng,ố ớ ầ ề ủ ị ệ ớ ứ ấ
th i h n là 11 tháng v i s  ti n là 16.500.000đ ( M i sáu tri u năm trăm ngàn đ ng)ờ ạ ớ ố ề ườ ệ ồ
( 75.000.000 x 2% x11 tháng).

HĐXX th y ông T cam k t trong th i h n 30 ngày ph i tr  cho bà T s  ti n làấ ế ờ ạ ả ả ố ề
75.000.000đ nh ng đ n h n ông T bà Lan H v n không thanh toán do v y yêu c uư ế ạ ẫ ậ ầ
tính  lãi  c a  bà  T là  có  c  s  c n  ch p nh n.  Nh ng m c lãi  su t  c a  bà T làủ ơ ở ầ ấ ậ ư ứ ấ ủ
2%/tháng là không h p lý, theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468 B  lu t dân s  nămợ ị ạ ả ề ộ ậ ự
2015 thì tr ng h p các bên có tho  thu n v  vi c tr  lãi, nh ng không xác đ nh rõườ ợ ả ậ ề ệ ả ư ị
lãi su t và có tranh ch p v  lãi su t thì lãi đ c xác đ nh là 10%/năm do v y HĐXXấ ấ ề ấ ượ ị ậ
không ch p nh n m c lãi su t 2%/tháng th i h n tính lãi su t là 11 tháng c a bà Tấ ậ ứ ấ ờ ạ ấ ủ
mà ch  ch p nh n m c lãi su t là 10%/năm và th i h n tính lãi là 11 tháng v i s  ti nỉ ấ ậ ứ ấ ờ ạ ớ ố ề
là 6.875.000đ ( Sáu tri u tám trăm b y m i lăm ngàn đ ng y).ệ ả ươ ồ

[2] Vi c Toà án xác đ nh bà Nguy n Th  Lan H là b  đ n ph i có trách nhi mệ ị ễ ị ị ơ ả ệ
cùng v i ông T tr  cho bà T s  ti n 75.000.000đ, vì c  s  c a vi c tho  thu n nàyớ ả ố ề ơ ở ủ ệ ả ậ
xu t phát t  vi c tranh ch p quy n s  d ng đ t gi a bà Phan Th  Di u T v i ôngấ ừ ệ ấ ề ử ụ ấ ữ ị ệ ớ
Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H t i đ a ch  s  237 đ ng N, ph ng B, qu n H,ễ ị ạ ị ỉ ố ườ ườ ậ
thành ph  Đà N ng. ố ẵ

[3] Vi c cam k t tr  ti n này là tài s n riêng c a bà Phan Th  Di u T không cóệ ế ả ề ả ủ ị ệ
c  s  xác đ nh s  ti n 75.000.000đ là tài s n chung c a bà Phan Th  Di u T và ôngơ ở ị ố ề ả ủ ị ệ
Nguy n Thanh H là  ch ng c a  bà  Phan Th  Di u  T nên Toà  án  không đ a  ôngễ ồ ủ ị ệ ư
Nguy n Thanh H vào tham gia t  t ng t i Toà án.ễ ố ụ ạ

[4] Ông Phan Văn T xin tr  d n m i tháng 5.000.000đ cho đ n khi h t nả ầ ỗ ế ế ợ
nh ng t i phiên toà bà Phan Th  Di u T không đ ng ý và đ  ngh  ông T bà H tr  d tư ạ ị ệ ồ ề ị ả ứ
đi m m t l n nên HĐXX không có c  s  đ  ch p nh n.ể ộ ầ ơ ở ể ấ ậ

[5] V  án phí dân s :ề ự
Án phí dân s  s  th m:  ự ơ ẩ Theo  kho n 1, kho n 2 Ngh  ả ả ị quy t 326/2016 ngàyế

30/12/2016 c a y ban th ng v  Qu c H i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu,ủ Ủ ườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả
n p, qu n lý và s  d ng án phí và l  phí Tòa án thì:ộ ả ử ụ ệ

Ông Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H ph i ch u ti n án phí theo quy đ nhễ ị ả ị ề ị
c a pháp lu t. ủ ậ

Bà Phan Th  Di u T ph i ch u ti n án phí trên s  ti n không đ c Toà án ch pị ệ ả ị ề ố ề ượ ấ
nh n là 9.625.000đ ( 16.500.000đ – 6.825.000đ) theo quy đ nh c a pháp lu t.ậ ị ủ ậ



T i phiên tòa đ i di n Vi n ki m sát phát bi u:ạ ạ ệ ệ ể ể

- Việc tuân theo pháp luật của Thẩm phán, HĐXX: T  khi th  lý đ n t i phiênừ ụ ế ạ
tòa hôm nay Th m phán, HĐXX đã ch p hành đúng các quy đ nh c a pháp lu t.ẩ ấ ị ủ ậ

- V  quy n và nghĩa v  c a các đ ng s  đã đ c đ m b o theo đúng các quyề ề ụ ủ ươ ự ượ ả ả
đ nh c a lu t t  t ng dân s .ị ủ ậ ố ụ ự

- V  quan đi m gi i quy t v  án: Căn c  vào các Đi u 274, 275, 280 và 281ề ể ả ế ụ ứ ề
B  lu t dân s  năm 2015ộ ậ ự

Đ  ngh  HĐXX gi i quy t theo h ng: ề ị ả ế ướ
Ch p nh n m t ph n yêu c u kh i ki n c a bà Phan Th  Di u T đ i v i ôngấ ậ ộ ầ ầ ở ệ ủ ị ệ ố ớ

Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H.ễ ị
X  bu c ông Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H ph i tr  cho bà Phan Thử ộ ễ ị ả ả ị

Di u T s  ti n là 81.875.000đ ( Tám m i m t tri u tám trăm b y m i lăm ngànệ ố ề ươ ố ệ ả ươ
đ ng) trong đó g m ti n g c là 75.000.000đ và ti n lãi phát sinh t  tháng 3/2017 đ nồ ồ ề ố ề ừ ế
tháng 2/2017 là 11 tháng v i m c lãi su t là 10%/năm v i s  ti n là 6.875.000đ.ớ ứ ấ ớ ố ề

Vì các l  trên,ẽ  
QUY T Đ NH:Ế Ị

- Căn c  vào các Đi u 274, 275, 280,281, 357 và kho n 2 Đi u 468 B  lu t dânứ ề ả ề ộ ậ
s  năm 2015.ự

- Căn c  kho n 1 Đi u 227, Đi u 235 và Đi u 273 B  lu t t  t ng dân sứ ả ề ề ề ộ ậ ố ụ ự
- Căn c  kho n 1, kho n 2 Ngh  ứ ả ả ị quy t 326/2016 ngày 30/12/2016 c a y banế ủ Ủ

th ng v  Qu c H i quy đ nh v  m c thu, mi n, gi m, thu, n p, qu n lý và s  d ngườ ụ ố ộ ị ề ứ ễ ả ộ ả ử ụ
án phí và l  phí Tòa ánệ .

1. Ch p nh n m t ph n đ n yêu c u kh i ki n v  vi c “Th c hi n nghĩa vấ ậ ộ ầ ơ ầ ở ệ ề ệ ự ệ ụ
tr  ti n” c a bà Phan Th  Di u T đ i v i ông Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H.ả ề ủ ị ệ ố ớ ễ ị

Buộc ông Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H ph i tr  cho bà Phan Th  Di uễ ị ả ả ị ệ
T s  ti n là 81.875.000đ ( Tám m i m t tri u tám trăm b y m i lăm ngàn đ ng)ố ề ươ ố ệ ả ươ ồ
trong đó g m ti n g c là 75.000.000đ và ti n lãi phát sinh t  tháng 3/2017 đ n thángồ ề ố ề ừ ế
2/2017 là 11 tháng v i m c lãi su t là 10%/năm v i s  ti n là 6.875.000đ.ớ ứ ấ ớ ố ề

K  t  ngày ng i đ c thi hành án có đ n yêu c u thi hành án mà ng i ph iể ừ ườ ượ ơ ầ ườ ả
thi hành án không thi hành, thì ph i tr  lãi theo m c lãi su t th a thu n c a các bênả ả ứ ấ ỏ ậ ủ
nh ng không v t quá m c lãi su t theo quy đ nh t i kho n 1 Đi u 468 c a B  lu tư ượ ứ ấ ị ạ ả ề ủ ộ ậ
dân s , n u không có th a thu n thì th c hi n theo quy đ nh t i kho n 2 Đi u 468ự ế ỏ ậ ự ệ ị ạ ả ề
c a B  lu t dân s  t ng ng s  ti n ch m thi thi hành án t i th i đi m thanh toán.ủ ộ ậ ự ươ ứ ố ề ậ ạ ờ ể

2. V  án phí:ề
Án phí dân s  s  th m ông Phan Văn T và bà Nguy n Th  Lan H ph i ch u làư ơ ẩ ễ ị ả ị

4.093.750đ ( B n tri u không trăm chín m i ba ngàn b y trăm năm m i đ ng).ố ệ ươ ả ươ ồ
( 81.875.000đ x 5%)

Án phí dân s  s  th m bà Phan Th  Di u T ph i ch u là 481.250đ ( B n trămư ơ ẩ ị ệ ả ị ố
tám m i m t ngàn hai trăm năm m i đ ng),(9.625.000 x 5%).ươ ố ươ ồ



Hoàn tr  l i cho bà Phan Th  Di u T s  ti n t m ng án phí là 2.018.750đ đãả ạ ị ệ ố ề ạ ứ
n p theo biên lai thu s  9920 ngày 08/11/2017 t i Chi c c Thi hành án dân s  qu nộ ố ạ ụ ự ậ
H i Châu. ả

Án x  s  th m công khai, nguyên đ n có m t t i phiên tòa có quy n kháng cáoử ơ ẩ ơ ặ ạ ề
tr ng h n 15 ngày k  t  ngày tuyên án.ọ ạ ể ừ

B  đ n v ng m t t i phiên tòa có quy n kháng cáo tr ng h n 15 ngày k  tị ơ ắ ặ ạ ề ọ ạ ể ừ
ngày nh n đ c ho c niêm y t b n án.ậ ượ ặ ế ả

Tr ng h p b n án, quy t đ nh đ c thi hànhườ ợ ả ế ị ượ  theo quy đ nh t i Đi u 2 Lu tị ạ ề ậ
thi hành án dân s , thì ng i đ c thi hành án dân s , ng i ph i thi hành án dân sự ườ ượ ự ườ ả ự
có quy n th a thu n thi hành án, quy n yêu c u thi hành án, t  nguy n thi hành ánề ỏ ậ ề ầ ự ệ
ho c b  c ng ch  thi hành án theo quy đ nh t i các Đi u 6, 7, 8 Lu t thi hành án dânặ ị ưỡ ế ị ạ ề ậ
s , th i hi u thi hành án đ c th c hi n theo quy đ nh t i Đi u 30 Lu t thi hành ánự ờ ệ ượ ự ệ ị ạ ề ậ
dân s .ự

             N i nh n                                      ơ ậ TM H I Đ NG XÉT X  S  TH MỘ Ồ Ử Ơ Ẩ
    - Các đ ng sươ ự                                      TH M PHÁN – CH  T A PHIÊN TÒAẨ Ủ Ọ
    - Vi n ki m sát nhân dânệ ể
      qu n H i Châu,tp Đà N ng                                                 ậ ả ẵ Đã ký
      - Lưu hồ sơ vụ án

 Lê Th  Thu Baị


